
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 125/CĐGD-QHLÐ
V/v hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm

nghèo, bệnh nghề nghiệp qua Chương trình “Những

món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Thực hiện Chương trình Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt

Nam” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao

động bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, Công đoàn Giáo dục (CĐGD)
Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại và tổng hợp

danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phân loại danh sách

Rà soát toàn bộ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề
nghiệp tại đơn vị; tiến hành phân loại chính xác theo từng nhóm bệnh và xác định rõ

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và gửi về CĐGD Việt Nam theo biểu mẫu đính

kèm công văn này (Phụ lục 1, 2a và 2b).

Ưu tiên đối tượng phát hiện mắc bệnh, điều trị bệnh trong vòng 12 tháng kể từ

khi phát hiện đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; chưa được nhận trợ cấp mắc bệnh hiểm

nghèo, bệnh nghề nghiệp lần nào từ các cấp công đoàn; đối tượng mới nhận 1 lần; đối

tượng đã nhận từ 2 lần trở lên nhưng tổng số tiền được nhận dưới 5 triệu đồng.

2. Thời hạn nộp danh sách:

- Đợt 1: Trước ngày 04/06/2026.

- Đợt 2: Trước ngày 15/06/2026.

2. Hồ sơ minh chứng

Mỗi cá nhân có tên trong danh sách đề nghị hỗ trợ nộp kèm theo các giấy tờ,
Hồ sơ là bản chính, bản sao hợp lệ, bản scan có chữ ký số, chứng thực điện tử, bản

chụp ảnh bản gốc.

- Đối với đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo (nhóm a,b,d,đ và e)

hồ sơ gồm một trong 2 loại sau:

+ Giấy khám/chữa bệnh của cơ sở y tế ghi rõ về việc mắc bệnh và đang điều

trị bệnh. Giấy ra viện lần gần nhất (đối với điều trị nội trú).

+ Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy tờ liên quan về chẩn đoán bệnh; quá trình

điều trị; tình trạng bệnh, hướng điều trị...

- Đối với đoàn viên, người lao động mắc nghề nghiệp (nhóm c) hồ sơ gồm:

+ Biên bản giám định y khoa lần gần nhất hoặc giấy tờ xác nhận đang hưởng

trợ cấp bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức nhận tiền hỗ trợ
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- Hình thức ưu tiên: Chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản an sinh xã hội tích

hợp trên ứng dụng VNeID (yêu cầu người được nhận hỗ trợ có tài khoản VNeID

định danh mức độ 2 và đã liên kết ngân hàng).

- Hình thức khác: Công đoàn các đơn vị lập danh sách nhận qua tài khoản

ngân hàng thông thường hoặc tiền mặt (và phải giải trình, nêu rõ lý do cụ thể trong

danh sách).

CĐGD Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị triển khai, thực hiện và gửi Hồ

sơ về Ban Quan hệ Lao động theo đường công văn; hồ sơ bản mềm (File Excel danh

sách và file nén hồ sơ minh chứng) gửi qua Google from chương trình “Những món quà

từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” trong mục Báo cáo Cổng thông tin điện tử

CĐGD Việt Nam. Mọi thông tin liên hệ với đồng chí Tạ Xuân Giang, chuyên viên Ban

Quan hệ lao động CĐGD Việt Nam, số điện thoại 0963.051.386.f

Nơi nhận:
- Như trên;

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- Luu: VT, QHLÐ.
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BANPHO CHỦ TỊCH
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Lê Thị Mai Oanh



Phụ lục 1

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CĐ...

Số:...../Ttr-.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

ngày ...... tháng .......năm 2026

V/v đề nghị hỗ trợ Chương trình

“Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”

Kính gửi: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Căn cứ Hướng dẫn số 32/HD-TLĐ ngày 25/5/2026 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam về triển khai Chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV

Công đoàn Việt Nam”, Công văn số /CĐGD-QHLĐ ngày 28/5/2026 của Công đoàn

Giáo dục Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh

nghề nghiệp Chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ban

Thường vụ/Ban Chấp hành. đã triển khai rà soát, tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Công

đoàn Giáo dục Việt Nam xem xét hỗ trợ cho ...... đoàn viên, người lao động đủ điều kiện

theo quy định, cụ thể:

1. Số người bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn đề

nghị hỗ trợ mức 2 triệu/người:
2. Số người bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp đề nghị hỗ trợ mức

triệu/người:

Tổng số tiền đề nghị:

(Có Danh sách gửi kèm theo).

Ban Thường vụ

..(bằng chữ.

cam kết:

...)

1

Hồ sơ, thông tin của đoàn viên, người lao động đã được rà soát, thẩm định đảm

bảo đúng đối tượng, điều kiện theo Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Giáo

dục Việt Nam; Việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân bảo đảm tuân thủ quy định pháp

luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tính

chính xác của hồ sơ và danh sách đề nghị hỗ trợ.

Kính đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam xem xét, hỗ trợ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

Như trên;

- Lưu: VT,

TM. BAN THƯỜNG VŲ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)



CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Công đoàn.

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ

CHƯƠNG TRÌNH “NHỮNG MÓN QUÀ TỪ ĐẠI HỘI XIV CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM"

Phụ lục 2b

TT Họ và tên

Ngày

tháng

năm sinh

Số căn cước

công dân/

định danh

Số tài
Đơn vị

công tác
Địa chỉ Tỉnh, TP khoản nhận

tiền

Mở tại

Ngân

hàng

Nhóm

bệnh

Hoàn

cảnh

|khó khăn

Mức quà

(đồng)

Số điện

thoại
Lý do

mức 2

1

A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn (mức 2 triệu/người)

Nguyễn Văn A 19.5.1975 0123456789

Cty
TNHH

ABC

51 Hàng

Bồ, Hoàn

Kiếm,

Hà Nội 0913456789 VIB Ung thư
mô tả

ngắn
2,000,000 0904489048

2

Tổng (A)

B Đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp (mức 1 triệu/người)

Nguyễn Văn B 20.5.1975 0123456789 Cty XYZ

10 Chu

Văn An, Hà Nội tiền mặt

Ba Đình

trao trực

tiếp
Bệnh NN 1,000,000 0983619859

2

Tổng (B)

|Tổng (A) + (B)

Hướng dẫn cách ghi:

Địa chỉ: ghi theo căn cước công dân

Nhóm bệnh: Ung thư/Suy thận/Bệnh nghề nghiệp (Bệnh NN)/Lupus-Vảy nến/Lao /Bệnh khác

Hoàn cảnh khó khăn: mô tả ngắn đối tượng thuộc mức 4 hoặc mức 5 theo Công văn 1997/TLĐ-QHLĐ.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng hoặc 2.000.000 đồng.
Số tài khoản nhận tiền (cột 8): trường hợp không chuyển khoản thì ghi "tiền mặt"



CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Công đoàn......

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ
CHƯƠNG TRÌNH “NHỮNG MÓN QUÀ TỬ ĐẠI HỘI XIV CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM"

Phụ lục 2a (VNeID)

TT Họ và tên
Ngày tháng

năm sinh

Số căn cước

công dân/ định

danh mức 2

Đơn vị công
tác

Địa chỉ Tỉnh, TP

Số tài khoản

đã tích hợp
trên VNeID

Mở tại

Ngân
Nhóm

bệnh

Hoàn cảnh

khó khăn

|Mức quà
(đồng)

hàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn (mức 2 triệu/người)

1 Nguyễn Văn A 19.5.1975 0123456789
Cty TNHH

ABC

51 Hàng Bồ,
Hoàn Kiếm,

mô tả ngắn
Hà Nội 0913456789 VIB Ung thư 2,000,000

2

Tổng (A)

B Đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp (mức 1 triệu/người)

Số điện thoại

13

Đối soát

tài khoản

VNeID

14

C06

0904489048

1 Nguyễn Văn B 20.5.1975 0123456789 Cty XYZ
10 Chu Văn

An, Ba Đình
Hà Nội 0987654321 MB Bệnh NN 1,000,000| 0983619859

2

Tổng (B)

|Tổng (A) + (B)

Hướng dẫn cách ghi:

Địa chỉ: ghi theo căn cước công đân

Nhóm bệnh: Ung thư/Suy thận/Bệnh nghề nghiệp (Bệnh NN)/Lupus-Vảy nến/Lao /Bệnh khác

Hoàn cảnh khó khăn: mô tả ngắn đối tượng thuộc mức 4 hoặc mức 5 theo Công văn 1997/TLĐ-QHLÐ.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng hoặc 2.000.000 đồng

Đối soát tài khoản VNeID: Nội dung này do C06 Bộ CA thực hiện


